
STT HỌ VÀ TÊN MÔN CHỦ 
NHIỆM SĐT

1 Hà Thị Thu Hằng SINH 10C1 0392359069

2 Nguyễn Bùi Khánh Hà HÓA HỌC 10C2 0937038741

3 Đặng Thị Xuân VĂN 10C3 0983975473

4 Phạm Thị Thu Nguyên CÔNG NGHỆ 10C4 0932784270

5 Trần Minh Quang HÓA HỌC 10C5 0969177988

6 Bế Ngọc Sang HÓA HỌC 10C6 0973565185

7 Lê Phạm Thành Duy GDQP 10C7 0345683973

8 Đỗ Thị Kiều Trang TOÁN 10C8 0794788410

9 Tạ Nhữ Minh Phương GDCD 10C9 0834648999

10 Đường Thị Thảo GDQP 10C10 0389963940

11 Phạm Thị Nhật GDCD 10C11 0389513789

12 Nguyễn Thị Tuyết Nhung GDQP 10C12 0974759716

13 Nguyễn Thị Nguyệt VĂN 10C13 0353233711

14 Nguyễn Thị Thu Diễm ĐỊA 10C14 0988840513

15 Phạm Thị Hoài Thương SỬ 10C15 0974828871

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cường
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